	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: HÓA HỌC – Lớp: 12 THPT





Từ câu 1 đên 40: 40 câu x 0,3 điểm/câu = 12 điểm
 

Từ câu 41 đến 60: 20 câu x 0,4 điểm/câu = 8 điểm
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	CÂU
	MÃ ĐỀ 101
	MÃ ĐỀ 102
	MÃ ĐỀ 103
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	41
	Al; Mg; Na; K
	(2)vinyl fomat


	Na, Mg.

	Al2O3, Fe và Cu.


	42
	Al2O3, Fe, Cu.
	64,8 gam


	Al; Mg; Na; K


	Na, Mg.


	43
	(2)vinyl fomat
	Na, Mg.


	Al2O3, Fe và Cu.

	64,8 gam
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	64,8 gam
	(4)anbumin
	4)anbumin

	Al; Mg; Na; K
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	(4)anbumin
	Al; Mg; Na; K


	(2)vinyl fomat


	(4)anbumin


	46
	Na, Mg
	Al2O3, Fe và Cu.


	64,8 gam

	(2)vinyl fomat
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	25,4
	25,4.

	b,c,d,e hoặc 4

	1,2,3
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	1,2,3
	25,6.


	a, c,d


	b,c,d
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	KOH, CaCO3. Hoặc Na2CO3 và MgO
*
	b,c,d


	25,6.


	b,c,d,e hoặc 4
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	b,c,d,e hoặc 4
	b,c hoặc 2

	b,c hoặc 2

	25,6.



	51
	b,c hoặc 2
	b,c,d,e hoặc 4

	1,2,3


	7/65
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	7/65
	1,2,3


	b,c,d


	b,c hoặc 2
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	b,c,d
	7/65


	KOH, CaCO3.
Hoặc Na2CO3 và MgO*

	a, c,d



	54
	a, c,d
	KOH, CaCO3.
Hoặc Na2CO3 và MgO*
	25,4.

	25,4.
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	25,6.
	a, c,d


	7/65

	KOH, CaCO3.
Hoặc Na2CO3 và MgO *
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	11,1 và 3 *
	8,064.


	11,1 và 3*

	a = 11,1 và 3*
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	0,2
	233,7


	8,064
	233,7
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	233,7
	11,1 và 3*
	27,84%

	a = 0,2
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	8,064
	27,84%


	0,2
	27,84%

	60
	27,84%
	a = 0,2


	233,7


	8,064


Các câu * nếu đúng 1 kết quả thì cho 0,2 điểm
Trang 2/2

